
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2184 /BC-SCT Đồng Tháp, ngày 20 tháng 11 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, hệ thống hóa  văn bản quy phạm pháp luật do Sở Công 

Thƣơng tham mƣu HĐND, UBND Tỉnh ban hành trong năm 2020 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND Tỉnh về 

công tác pháp chế năm 2020; 

Thực hiện quy định tại Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đã thực hiện rà 

soát, hệ thống hóa  văn bản quy phạm pháp luật do Sở Công Thương tham mưu 

HĐND, UBND Tỉnh ban hành trong năm 2020. Sở Công Thương báo cáo kết 

quả như sau: 

Trong năm 2020, Sở được UBND Tỉnh giao tham mưu dự thảo Quyết định 

thay thế Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2004 của UBND Tỉnh 

ban hành quy chế về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tuy 

nhiên, theo Công văn số 9498/BCT-TTTN ngày 11/12/2019 của Bộ Công 

Thương trả lời cho Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp về thực hiện chuyển đổi 

mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ, hiện nay Bộ Công Thương đang 

thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về các nội dung rà soát, đánh giá và 

phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/2003/NĐ-CP, Nghị định 

114/2009/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. Do đó, Sở đã có Công văn số 272/SCT-QLTM ngày 20/02/2020 

trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cho phép Sở kéo dài thời hạn trình dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2004/QĐ-UBND ngày 20/02/2004 của 

UBND Tỉnh đến khi có Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định về 

phát triển và quản lý chợ.  

(đính kèm Phụ lục) 

Sở Công Thương báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr(TCP, 01b). 
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Nguyễn Hữu Dũng 
 



2 

Mẫu số 03. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Sở Công Thƣơng năm 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 2184 /BC-SCT  ngày 20 /11/2020 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngƣng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngƣng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Không có 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƢỚC NGÀY 01/01/2020 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngƣng 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Quyết định 
04/2018/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2018 

Quyết định về việc phân cấp quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà  

ước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

Thay thế bởi Quyết định số 

23/2019/QĐ-UBND ngày 

11/10/2019 

25/10/2019 

2. Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, Thay thế bởi Quyết định số 15/9/2019 
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ngày 07/8/2017 thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp 

20/2019/QĐ-UBND ngày 

29/8/2019 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Không có 
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   Mẫu số 04. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Sở Công Thƣơng năm 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 2184 /BC-SCT  ngày 20/11/2020 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngƣng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngƣng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƢỚC NGÀY 01/01/2020 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngƣng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngƣng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Không có 
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Mẫu số 05. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Sở Công Thƣơng 

trong kỳ hệ thống hóa năm 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 2184 /BC-SCT  ngày 20 /11/2020 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp) 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có hiệu 

lực 
Ghi chú

3
 

1 Quyết định 
25/2008/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2008 

Quyết định phê duyệt bổ sung các ngành 

công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp 

mũi nhọn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, 

tầm nhìn 2020 

24/8/2008  

2 Quyết định 
63/2006/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2006 

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển các Trung tâm thương mại, 

siêu thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, 

đính hướng đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

28/10/2006  

3 Quyết định 
13/2004/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2004 

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ 

chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

02/3/2004  

4 Quyết định 
14/2013/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2013 

Quyết định về việc ban hành quy chế đấu 

thầu quản lý và kinh doanh khai thác chợ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

05/11/2018  

5 Quyết định 
20/2014/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2014 

Quyết định Ban hành Quy định về quy 

trình chuyển đổi mô hình quản lý, khai 

thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

03/10/2014  

6 Quyết định 
06/2017/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2017 

Quyết định Quy định phân cấp cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG 

10/3/2017  
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chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

7 Quyết định 
25/2018/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2018 

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

30/10/2018  

8 Quyết định 
36/2018/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2018 

Ban hành Quy chế lựa chọn thương nhân 

được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, 

tái nhập có điều kiện và hàng hóa tạm 

nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa 

khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa 

khẩu tỉnh Đồng Tháp 

15/01/2019  

9 Quyết định 
20/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2019 

Quyết định Ban hành Quy định về một 

cửa liên thông trong giải quyết các thủ 

tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

15/9/2019  

10 Quyết định 
23/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2019 

Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm 

quản lý của ngành Công thương trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

25/10/2019  

11 Quyết định 
231/2019/NQ-HĐND 

ngày 02/4/2019 

Nghị quyết về việc phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

12/4/2019  

Tổng số: 11 văn bản. 
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Mẫu số 06. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngƣng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Sở Công Thƣơng trong kỳ hệ thống hóa năm 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 2184 /BC-SCT  ngày 20 /11/2020 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp) 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản3 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngƣng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi 

bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị xử 

lý/tình hình xây 

dựng 

1 Quyết định 

13/2004/QĐ-

UBND ngày 

20/02/2004 

Ban hành quy chế 

tổ chức và quản lý 

chợ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Thay thế 

Đã được UBND 

Tỉnh giao Sở dự 

thảo quyết định sửa 

đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 

28/QĐ-UBND-HC 

ngày 10/01/2020 

của UBND Tỉnh 

Ban hành Chương 

trình công tác của 

Ủy ban nhân dân 

Tỉnh năm 2020 

Sở Công 

Thương 

Khi có Nghị định 

sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế Nghị 

định về phát triển 

và quản lý chợ 

2 Quyết định 
06/2016/QĐ-

UBND ngày 

Quy định phân cấp 

cấp Giấy chứng 
Thay thế 

Căn cứ ban hành là 

văn bản quy phạm 

Sở Công 

Thương 
Năm 2021 
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22/02/2017 nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG 

chai trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

pháp luật đã hết 

hiệu lực (Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP 

ngày 22/3/2016 của 

Chính phủ về kinh 

doanh khí) và cụm 

từ “huyện, thị xã, 

thành phố” cần điều 

chỉnh thành huyện, 

thành phố” 

3 Quyết định 

20/2014/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2014 

Quy định về quy 

trình chuyển đổi mô 

hình quản lý, khai 

thác và kinh doanh 

chợ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Thay thế 

Nghị định làm căn 

cứ ban hành Quyết 

định số 

20/2014/QĐ-UBND 

(Nghị định số 

02/2003/NĐ-CP 

ngày 14/01/2003 

của Chính phủ về 

phát triển và quản lý 

chợ và Nghị định số 

114/2009/NĐ-CP 

ngày 23/12/2009 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Nghị 

định số 

02/2003/NĐ-CP) 

đang trong quá trình 

dự thảo sửa đổi, bổ 

sung 

Sở Công 

Thương 

Khi có Nghị định 

sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế Nghị 

định về phát triển 

và quản lý chợ 
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4 Quyết định 

23/2019/QĐ-

UBND ngày 

11/10/2019 

Phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý 

của ngành Công 

Thương trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Thay thế 

Một số nội dung của 

các văn bản quy 

phạm pháp làm căn 

cứ ban hành Quyết 

định số 

23/2019/QĐ-UBND 

đã được sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ theo 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ và 

Thông tư số 

13/2020/TT-BCT 

ngày 18/6/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 

Sở Công 

Thương 
Năm 2021 
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